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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH KHÊ
                                     

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

của Trường Tiểu học Quỳnh Khê, năm học 2017-2018
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức

tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Danh hiệu đã đạt được

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	Thạc

sĩ
	Đại

học
	Cao

đẳng
	Trung

cấp
	Chiến sĩ thi đua
	GV dạy giỏi/TV giỏi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh
	Huyện
	Q.Gia
	Tỉnh
	Huyện

	
	Tổng số CBQL, giáo viên và

nhân viên
	25
	24
	1
	0
	19
	4
	2
	2
	6
	0
	2
	13

	I
	Cán bộ quản lý
	2
	2
	
	0
	2
	0
	
	1
	1
	
	1
	1

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1

	II
	Giáo viên
	 21
	19
	1
	
	16
	4
	
	
	5
	
	1
	8

	1
	Dạy văn hóa
	15
	15
	
	
	11
	3
	
	
	5
	
	1
	7

	2
	Mĩ thuật
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	3
	Thể dục
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Âm nhạc
	1
	1
	 
	
	1
	 
	
	
	 
	
	
	

	5
	Tiếng Anh
	1
	 
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tin học
	2
	1
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	3
	3
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	1
	Văn thư
	K.nhệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kế toán
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	4
	Y tế
	K.nhiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thư viện
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                     Quỳnh Khê, ngày 15 tháng 9  năm 2017
                                                         Thủ trưởng đơn vị
                                                 ( Đã kí)
 
                                                                                                       Nguyễn Thị Duyên
MẪU SỐ 08








